Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
	- Tên Gói thầu: Sửa chữa xe ô tô
- Tên Danh mục SCL: Xe ô tô Toyota Fortuner BKS: 25A-009.37, Xe ô tô Toyota Camry BKS: 25A-026.18, Xe ô tô có gắn cẩu BKS 25C-011.06, Xe ô tô tải có gắn cẩu, biển số 25C-021.27, Xe ô tô Nissan Navara BKS 25C-017.16, Xe ô tô bán tải Nissan Navara BKS 25C-015.60, Xe ô tô bán tải Nissan Navara BKS 25C-010.56
- Bảng chi tiết khối lượng: Theo Mẫu số 01A -Phạm vi cung cấp.
  - Tiến độ thực hiện: ≤ 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
1.2 Thông tin chi tiết các xe ôtô hiện trạng cần được sửa chữa như sau:
1.2.1. Xe ô tô Toyota Fortuner BKS: 25A-009.37
+ Tên TSCĐ trên sổ sách kế toán: Xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner  
+ Mã số TSCĐ trên sổ sách kế toán: 1.310.102.000.003.789 
	+ Năm đưa vào vận hành: 2014
	* Tình trạng xe: 
- Phần động cơ (Phần máy): 
Rò rỉ dầu tại lốc máy, mặt máy;
Piston, xéc măng, bạc trục khuỷu mòn;
Bơm nhớt, bơm nước hoạt động không ổn định;
Hệ thống đánh lửa (mô-bin, bugi) suy giảm;
Lọc dầu, lọc gió, lọc nhiên liệu bẩn;
Dây curoa, bi tăng, cụm tăng mòn, phát tiếng ồn.
- Hệ thống gầm + phanh:
Má phanh, đĩa phanh mòn nhiều;
Láp, rô tuyn, cao su treo nứt, rão;
Lốp mòn;
Dầu phanh, dầu hộp số, dầu cầu bẩn.
- Phần thân vỏ xe.
Sơn thân xe, lazang trầy xước;
Đèn pha, đèn gầm hư hỏng;
Chổi gạt mưa, ty chống cửa xuống cấp.
1.1.2. Xe ô tô Toyota Camry BKS: 25A-026.18
Tên tài sản: Xe ô tô 5 chỗ Toyota Camry 2.4 
Mã TSCĐ: 1.310.101.000.003.771 
Năm đưa vào vận hành: 2004 
* Tình trạng xe:
- Phần động cơ
Động cơ đã vận hành lâu năm, nhiều chi tiết mòn vượt giới hạn cho phép: piston, xéc măng, bạc biên, bạc trục, xupáp, trục cơ… 
Hiện tượng: chảy dầu, bỏ máy, rung giật, phát tiếng kêu bất thường 
Hệ thống bôi trơn, làm mát hoạt động kém: 
Bơm nhớt yếu 
Bơm nước mòn 
Két nước rò rỉ 
Hệ thống nhiên liệu và đánh lửa: 
Kim phun, mobin, bugi mòn/hỏng 
Hệ thống điều hòa: 
Lốc điều hòa chảy dầu, làm mát kém 
- Hệ thống gầm, treo và phanh
Giảm xóc trước/sau chảy dầu, mất tác dụng 
Hệ thống lái và treo: 
Rô-tuyn, cao su gầm rơ, nứt 
Càng A, thanh cân bằng có tiếng kêu 
Hệ thống phanh: 
Má phanh, đĩa phanh mòn 
Hộp số: 
Chảy dầu, trục và phớt mòn 
Lốp xe mòn 
- Phần thân vỏ
Vỏ xe móp méo, trầy xước, bạc màu sơn 
Nội thất xuống cấp: 
Da ghế, sàn, cần số nứt rách 
Dây an toàn hư hỏng 
Gạt mưa mòn, kém hiệu quả 
1.1.3. Xe ô tô có gắn cẩu BKS 25C-011.06:
+ Tên TSCĐ trên sổ sách kế toán: Xe ô tô có gắn cẩu PV SXKD các ĐL trực thuộc PCLC
	+ Mã số TSCĐ trên sổ sách kế toán: 1.310.304.000.003.800
	+ Năm đưa vào vận hành: 2014
* Tình trạng xe:
- Phần động cơ
Dầu máy và nước làm mát đã xuống cấp, bẩn, giảm chất lượng bôi trơn và làm mát. 
Lọc dầu, lọc nhiên liệu bị tắc, bẩn, ảnh hưởng đến khả năng lọc và cấp nhiên liệu. 
Ắc quy yếu hoặc hết tuổi thọ, khả năng khởi động kém, điện áp không ổn định. 
- Hệ thống gầm và phanh
Dầu phanh, dầu số, dầu cầu bị bẩn hoặc suy giảm tính năng, có nguy cơ ảnh hưởng an toàn vận hành. 
Mỡ moay ơ khô, thiếu bôi trơn, gây mài mòn. 
Cao su giằng cầu lão hóa, nứt vỡ, giảm khả năng đàn hồi. 
Bạc trục, trục truyền động mòn, lệch tâm, gây rung lắc khi vận hành. 
Bầu giảm thanh bị hỏng, thủng hoặc xuống cấp, gây ồn và ảnh hưởng khí xả. 
Bi chữ thập, bạc treo trục các đăng mòn, rơ, có nguy cơ mất an toàn. 
Lốp xe mòn nhiều, nứt, không đảm bảo độ bám đường. 
- Hệ thống điều hòa
Lốc điều hòa hoạt động kém, rò rỉ gas. 
Van tiết lưu tắc. 
Gas lạnh thiếu hoặc rò rỉ, dầu lạnh suy giảm. 
Toàn bộ hệ thống điều hòa bẩn, có cặn, làm giảm hiệu suất làm lạnh. 
- Phần thân vỏ và hệ thống chuyên dụng
Dầu thủy lực bẩn, giảm chất lượng, phớt ty rò rỉ dầu. 
Mô tơ nâng cabin yếu hoặc hỏng, vận hành không ổn định. 
Cáp cẩu mòn, sờn, buly cẩu biến dạng hoặc giảm khả năng chịu lực. 
Thùng xe bị mục, han gỉ, kết cấu yếu. 
Dầm ngang, sát xi bị cong vênh, ăn mòn hoặc nứt. 
Hệ thống đèn, gương, phụ kiện hư hỏng, thiếu đồng bộ. 
Sơn xe bong tróc, rỉ sét, xuống cấp toàn diện. 
1.1.4. Xe ô tô tải có gắn cẩu, biển số 25C-021.27:
+ Tên TSCĐ trên sổ sách kế toán: Xe tải cẩu gắn gầu PV SXKD các ĐL trực thuộc PCLC
	+ Mã số TSCĐ trên sổ sách kế toán: 1.31031000.0003813 LCH-2172
	+ Năm đưa vào vận hành: 2016
* Tình trạng xe:
- Phần động cơ (Phần máy): 
Các loại dầu, lọc dầu, Nước làm mát, Lọc nhiên liệu bẩn
Xe vận hành lâu ngày nên Bugi mòn; Quạt làm mát động cơ: vỡ; Dây curoa mòn
- Nắp dàn cò chảy dầu
- Phần Lái :
Ắc bi phốt mòn, kêu; Rô tuyn ba ngang rơ rão; Rô tuyn lái rơ rão; 
Tay lái dơ, lái yếu, làm việc không ổn định; Bi chữ thập tay lái mòn kêu; Dầu trợ lực bẩn.
Bi chữ thập, Bi quang treo mòn kêu
- Hệ thống gầm + phanh
	Tăng bua trước + sau mòn, han gỉ
	Phanh trước + sau mòn , hết
	Lốp, Ốc tắc kê mòn 
Dầu số + cầu, mỡ may ơ bẩn
- Hệ thống chuyên dụng
Dây cáp cẩu, Buly cẩu: mòn, 
Dây ga cẩu : đứt
Bơm thuỷ lực cẩu yếu
Dầu + Lọc dầu thủy lực: bẩn
Bi chữ thập bơm cẩu: mòn kêu
- Phần thân vỏ xe
Thùng, Bưởng thùng bị móp méo, bị thủng, gãy hết bản lề
Cabin, Ba đờ sốc: Xước, móp
Ốp chân gương: vỡ
Đèn phá sương: cháy
Cụm đèn phanh, lùi, xi nhan vỡ (sau).
1.1.5. Xe ô tô Nissan Navara BKS 25C-017.16
+ Tên TSCĐ trên sổ sách kế toán: Xe ô tải Nissan NP300 Navara SL màu xám	+ Mã số TSCĐ trên sổ sách kế toán: 1.31010100.0003775 LCH-1742
	+ Năm đưa vào vận hành: 2015
* Tình trạng xe:
- Phần động cơ(Phần máy): 
Xe vận hành lâu ngày nên nhiều chi tiết phần động cơ máy yếu, mặt máy: chảy dầu, động cơ: Hao dầu máy; Bơm cao áp yếu, làm việc không ổn định; Ồng hút tu bô: chảy dầu
Cổ hút, cổ xả, van EGR: bẩn nhiễm mạt
Kim phun, turbo : mòn
Các loại dầu, lọc dầu, Nước làm mát : bẩn, lẫn nhiều tạp chất
Dây culoa nhão
Đáy dầu móp
Ốc đáy dầu chảy
Lọc nhiên liệu,Lọc gió động cơ+điều hòa: bẩn;
- Hệ thống gầm + phanh:
Hệ thống khung gầm rơ; 
Má phanh trước + sau, Đĩa phanh trước, Tăng bua sau: : mòn
Lốp, Bugi,Moay ơ   : mòn
Còi bị cháy 01 cái
Cao su gầm: nứt, rách
Côn nặng
Vô lăng lái bị nặng
- Phần thân vỏ xe
Da ghế, Da sàn: rách
Sơn xe bị trầy xước, Tem xe mất;
Khoá ngậm thùng xe mòn kẹt
Tay mở nắp thùng xe gãy
Dây cáp thùng sau rão
1.1.6. Xe ô tô bán tải Nissan Navara BKS 25C-015.60
+ Tên TSCĐ trên sổ sách kế toán: Xe ô tô bán tải Nissan Navara
	+ Mã số TSCĐ trên sổ sách kế toán: 1.310.101.000.003.770 LCH-1735
	+ Năm đưa vào vận hành: 2016
* Tình trạng xe:
- Phần động cơ (Phần máy): 
Xe vận hành lâu ngày nên nhiều chi tiết phần động cơ yếu; 
Ống hút turbo, Turbo, Bưởng cam: chảy dầu
Kim phun, Bơm cao áp : Mòn, chảy dầu
Cổ hút, cổ xả, van EGR: bẩn nhiễm mạt
Bi tăng, bi tỳ: mòn, kêu, cao su chân máy, chân số: mòn, kêu
Bình ắc quy: chảy axit
[bookmark: _Hlk225108834]Các loại dầu, lọc dầu, Nước làm mát : bẩn
Đáy dầu móp, Ốc đáy dầu chảy dầu
- Hệ thống gầm + phanh:
Đĩa phanh trước, Tăng bua sau, Má phanh trước + sau, Lốp, Bi moay ơ : mòn; 
Thước lái : Chảy dầu
Tổng phanh: Đạp phanh hụt chân; Côn: nặng
Cao su gầm: nứt, kêu; Phớt: mòn, chảy dầu
Bầu trợ lực phanh: Mòn, tụt hơi
- Phần Điều hoà
Điều hòa yếu, không mát, Ga điều hoà, dầu lạnh, hoá chất xúc giàn bẩn dẫn đến hiệu suất làm việc kém
- Phần thân vỏ xe
Quanh xe bị trầy xước, móp; Đèn hậu: vỡ, Đèn pha, Đèn gầm: mờ; 
Cản sau: móp; 
Da sàn, Chụp bụi cần số: nứt, rách.
1.1.7. Xe ô tô bán tải Nissan Navara BKS 25C-010.56
+ Tên TSCĐ trên sổ sách kế toán: Xe ô tô bán tải Nissan Navara LE - BKS: 25C-010.56  - MS xe ô tô phục vụ SXKD,PT
+ Mã số TSCĐ trên sổ sách kế toán: 1.31010200.0003792 LCH-1541
	+ Năm đưa vào vận hành: 2014
* Tình trạng xe:
- Phần động cơ:
Động cơ làm việc lâu năm, nhiều chi tiết hao mòn; 
Turbo, ống nạp, mặt máy có hiện tượng rò rỉ dầu; 
Kim phun, bơm cao áp mòn, công suất giảm, xe yếu khi leo dốc; 
Cổ hút, cổ xả, van EGR bám bẩn, có mạt kim loại; 
Dầu động cơ, nước làm mát, các loại lọc bẩn, suy giảm chất lượng; 
Hệ thống truyền động phụ (bi tăng, bi tỳ, dây curoa) mòn, phát tiếng kêu; 
Cao su chân máy lão hóa, nứt; 
Cácte dầu bị móp, rò rỉ tại vị trí ốc xả dầu. 
- Hệ thống gầm và phanh:
Má phanh, đĩa phanh, tang trống mòn nghiêm trọng; 
Hệ thống treo, rotuyn, cao su gầm lão hóa, rơ lỏng; 
Thước lái, bơm trợ lực mòn, rò rỉ dầu; 
Hộp số và cầu rò rỉ dầu; 
Ly hợp (côn) nặng, có dấu hiệu trượt; 
Bầu trợ lực phanh yếu, tụt áp. 
- Hệ thống điều hòa:
Điều hòa không hoạt động; 
Lốc điều hòa, dàn nóng, dàn lạnh xuống cấp, rò rỉ gas; 
Hệ thống van tiết lưu, phin lọc tắc nghẽn, hoạt động không ổn định. 
- Thân vỏ:
Thân xe trầy xước, móp méo nhiều vị trí; 
Đèn pha, đèn hậu mờ, giảm khả năng chiếu sáng; 
Nắp thùng sau rách, khóa kẹt, cáp rão; 
Màn hình trung tâm hỏng.
	1.3. Yêu cầu về kỹ thuật
1.3.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Hàng ngày Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô của nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi công, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho từng thợ sửa chữa và phải giao cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư. Cuối ngày Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký. 
- Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục nhà thầu phải đưa đầy đủ các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.
- Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, giám sát chất lượng thi công tại nhà xưởng đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
         1.3.2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Nhãn mác, xuất xứ
	Đơn vị cung ứng
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	Sơn thân xe
	1
	Bộ
	 
	 

	3.7
	Sơn lazang
	1
	Bộ
	 
	 

	4
	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Bảo dưỡng cùm phanh
	1
	Xe
	 
	 

	4.2
	Vệ sinh cổ ga họng hút
	1
	Xe
	 
	 

	4.3
	Xúc rửa két nước và hệ thống làm mát
	1
	Xe
	 
	 

	4.4
	Bảo dưỡng máy phát củ đề
	1
	Xe
	 
	 

	4.5
	Thay các loại lọc các loại dầu
	1
	Xe
	 
	 

	4.6
	Công làm máy
	1
	Xe
	 
	 

	4.7
	Căn chỉnh lái
	1
	Xe
	 
	 

	4.8
	Công tháo lắp gầm
	1
	Xe
	 
	 

	II
	Hạng mục SCL: Xe ô tô Toyota Camry BKS: 25A-026.18
	 
	 
	 
	 

	1
	Phần máy
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Dầu máy
	7
	Lít
	 
	 

	1.2
	Nước làm mát
	2
	Can
	 
	 

	1.3
	Lọc dầu máy
	1
	Cái
	 
	 

	1.4
	Lọc nhiên liệu
	1
	Cái
	 
	 

	1.5
	Lọc gió động cơ
	1
	Cái
	 
	 

	1.6
	Lọc gió điều hòa
	1
	Cái
	 
	 

	1.7
	Pitson
	1
	Bộ
	 
	 

	1.8
	Xéc măng 
	1
	Bộ
	 
	 

	1.9
	Bạc biên 
	1
	Bộ
	 
	 

	1.10
	Bạc balie
	1
	Bộ
	 
	 

	1.11
	Bạc cam
	1
	Bộ
	 
	 

	1.12
	Suppap
	1
	Bộ
	 
	 

	1.13
	Xích cam
	1
	Bộ
	 
	 

	1.14
	Phíp tỳ cam
	1
	Bộ
	 
	 

	1.15
	Zoăng mặt máy 
	1
	Cái
	 
	 

	1.16
	Căn dịch dọc
	1
	Bộ
	 
	 

	1.17
	Két nước
	1
	Cái
	 
	 

	1.18
	Bơm nhớt
	1
	Cái
	 
	 

	1.19
	Bơm nước
	1
	Cái
	 
	 

	1.20
	Phớt gits
	1
	Bộ
	 
	 

	1.21
	Gioăng đại tu
	1
	Bộ
	 
	 

	1.22
	Dây curoa tổng
	1
	Cái
	 
	 

	1.23
	Buly trục cơ
	1
	Cái
	 
	 

	1.24
	Bi tăng tổng
	1
	Vòng
	 
	 

	1.25
	Bi một chiều máy phát
	1
	Vòng
	 
	 

	1.26
	Bi tỳ 
	1
	Vòng
	 
	 

	1.27
	Van hằng nhiệt
	1
	Cái
	 
	 

	1.28
	Bạc đối trọng
	1
	Cái
	 
	 

	1.29
	Mobin
	4
	Cái
	 
	 

	1.30
	Bugi
	4
	Cái
	 
	 

	1.31
	Chổi than máy phát
	1
	Bộ
	 
	 

	2
	Hệ thống gầm + phanh
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Dầu phanh
	4
	Lọ
	 
	 

	2.2
	Dầu số 
	7
	Lít
	 
	 

	2.3
	Trục A cơ hộp số
	1
	Cái
	 
	 

	2.4
	Phớt A cơ hộp số
	1
	Cái
	 
	 

	2.5
	Chân dầu đỡ máy
	3
	Cái
	 
	 

	2.6
	Cao su chân máy
	2
	Cái
	 
	 

	2.7
	Rô tuyn cân bằng trước
	2
	Quả
	 
	 

	2.8
	Cao su ốp cân bằng trước
	2
	Quả
	 
	 

	2.9
	Cao su càng A
	4
	Quả
	 
	 

	2.10
	Rô tuyn trụ dưới
	2
	Quả
	 
	 

	2.11
	Rô tuyn lái trong
	2
	Quả
	 
	 

	2.12
	Rô tuyn lái ngoài
	2
	Quả
	 
	 

	2.13
	Chụp bụi láp
	4
	Cái
	 
	 

	2.14
	Mỡ láp 
	4
	Túi
	 
	 

	2.15
	Đai siết láp
	4
	Bộ
	 
	 

	2.16
	Cao su giằng dọc
	2
	Bộ
	 
	 

	2.17
	Cao su giằng ngang
	4
	Bộ
	 
	 

	2.18
	Cao su ngõng may ơ
	2
	Bộ
	 
	 

	2.19
	Rô tuyn cân bằng sau
	2
	Quả
	 
	 

	2.20
	Cao su ốp cân bằng sau
	2
	Quả
	 
	 

	2.21
	Giảm sóc sau
	2
	Cái
	 
	 

	2.22
	Bô giảm thanh đoạn cuối
	1
	Cái
	 
	 

	2.23
	Má phanh tay
	1
	Bộ
	 
	 

	2.24
	Má phanh trước
	1
	Bộ
	 
	 

	2.25
	Má phanh sau
	1
	Bộ
	 
	 

	2.26
	Lốp Bridgestone
	2
	Quả
	 
	 

	2.27
	Cúp ben chụp bụi phanh trước + sau
	4
	Bộ
	 
	 

	3
	Phần Điều hoà
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Lốc điều hoà
	1
	Bộ
	 
	 

	3.2
	Phin lọc ga
	1
	Cái
	 
	 

	3.3
	Van tiết lưu
	1
	Cái
	 
	 

	3.4
	Ga điều hoà
	1
	Lần
	 
	 

	3.5
	Dầu lạnh
	1
	Lần
	 
	 

	3.6
	Hoá chất vệ sinh, xúc rửa
	1
	Lần
	 
	 

	4
	Phần thân vỏ xe
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Chổi gạt mưa trước
	1
	Bộ
	 
	 

	4.2
	Da ghế
	1
	Bộ
	 
	 

	4.3
	Da sàn
	1
	Bộ
	 
	 

	4.4
	Lót sàn
	1
	Bộ
	 
	 

	4.5
	Da chụp cần số
	1
	Cái
	 
	 

	4.6
	Dây đai an toàn ghế lái
	1
	Cái
	 
	 

	4.7
	Chắn bùn
	1
	Bộ
	 
	 

	4.8
	Sơn thân xe
	1
	Bộ
	 
	 

	4.9
	Sơn lazang
	1
	Bộ
	 
	 

	5
	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Bảo dưỡng cùm phanh
	1
	Xe
	 
	 

	5.2
	Vệ sinh cổ ga họng hút
	1
	Xe
	 
	 

	5.3
	Bảo dưỡng máy phát củ đề
	1
	Xe
	 
	 

	5.4
	Thay các loại lọc các loại dầu
	1
	Xe
	 
	 

	5.5
	Công làm máy
	1
	Xe
	 
	 

	5.6
	Căn chỉnh lái
	1
	Xe
	 
	 

	5.7
	Công tháo lắp gầm
	1
	Xe
	 
	 

	III
	Hạng mục SCL: Xe ô tô có gắn cẩu BKS: 25C-011.06
	 
	 
	 
	 

	1
	Phần máy
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Dầu máy
	15
	Lít
	 
	 

	1.2
	Nước làm mát
	4
	Can
	 
	 

	1.3
	Lọc dầu máy
	1
	Cái
	 
	 

	1.4
	Lọc nhiên liệu
	1
	Bộ
	 
	 

	1.5
	Bình ắc quy
	2
	Cái
	 
	 

	2
	Phần Lái 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Dầu trợ lực lái
	2
	Chai
	 
	 

	3
	Hệ thống gầm + phanh
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Dầu phanh
	4
	Lọ
	 
	 

	3.2
	Dầu số
	8
	Lít
	 
	 

	3.3
	Dầu cầu
	10
	Lít
	 
	 

	3.4
	Mỡ may ơ
	6
	Kg
	 
	 

	3.5
	Cao su giằng cầu
	12
	Bộ
	 
	 

	3.6
	Bạc trục
	1
	Bộ
	 
	 

	3.7
	Căn trục
	1
	Bộ
	 
	 

	3.8
	Bầu giảm thanh
	1
	Cái
	 
	 

	3.9
	Bi chữ thập cát đăng
	6
	Vòng
	 
	 

	3.10
	Bi quang treo
	2
	Vòng
	 
	 

	3.11
	Lốp trước ( Lốp + săm+yếm) DRC
	2
	Bộ
	 
	 

	3.12
	Lốp sau ( Lốp + săm+yếm) DRC
	7
	Bộ
	 
	 

	4
	Hệ thống Điều hoà
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Lốc điều hoà
	1
	Bộ
	 
	 

	4.2
	Van tiết lưu
	1
	Bộ
	 
	 

	4.3
	Ga điều hoà
	1
	Lần
	 
	 

	4.4
	Dầu lạnh
	1
	Lần
	 
	 

	4.5
	Hoá chất vệ sinh, xúc rửa hệ thống ống điều hoà
	1
	Lần
	 
	 

	5
	Hệ thống chuyên dụng
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Dầu thủy lực
	200
	Lít
	 
	 

	5.2
	Phớt ty thủy lực
	1
	Bộ
	 
	 

	5.3
	Mô tơ điện nâng cabin 
	1
	Bộ
	 
	 

	5.4
	Cáp cẩu
	100
	Mét
	 
	 

	5.5
	Sửa buly cẩu bật mối hàn
	1
	Xe
	 
	 

	6
	Phần thân vỏ xe
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Chổi gạt mưa
	3
	Cái
	 
	 

	6.2
	Bản lề thùng xe
	45
	Bộ
	 
	 

	6.3
	Đèn hậu
	2
	Cái
	 
	 

	6.4
	Đèn gầm
	2
	Cái
	 
	 

	6.5
	Đèn pha
	2
	Cái
	 
	 

	6.6
	Bọc da ghế
	1
	Xe
	 
	 

	6.7
	Chắn bùn sau
	1
	Cái
	 
	 

	6.8
	Gương
	1
	Cái
	 
	 

	6.9
	Khoá bản lề
	14
	Bộ
	 
	 

	6.10
	Xử lý mọt sàn thùng
	1
	Xe
	 
	 

	6.11
	Xử lý tôn thành thùng mọt
	1
	Xe
	 
	 

	6.12
	Sửa cột thành thùng gãy
	1
	Xe
	 
	 

	6.13
	Công cẩu nhấc thùng, xử lý giầm ngang xe gãy
	1
	Xe
	 
	 

	6.14
	Sơn cần cẩu
	1
	Xe
	 
	 

	6.15
	Sơn + gò nắn thùng xe 
	1
	Xe
	 
	 

	6.16
	Sơn + gò cabin xe
	1
	Xe
	 
	 

	7
	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Bảo dưỡng cúp ben dlu phanh
	1
	Xe
	 
	 

	7.2
	Bảo dưỡng may ơ
	1
	Xe
	 
	 

	7.3
	Xúc rửa két nước và hệ thống làm mát
	1
	Xe
	 
	 

	7.4
	Bảo dưỡng máy phát máy đề
	1
	Xe
	 
	 

	7.5
	Thay các loại lọc các loại dầu
	1
	Xe
	 
	 

	7.6
	Căn chỉnh bơm kim phun nhiên liệu
	1
	Xe
	 
	 

	7.7
	Công tháo lắp gầm
	1
	Xe
	 
	 

	7.8
	Công làm hệ thống cẩu nâng
	1
	Xe
	 
	 

	IV
	Hạng mục SCL: Xe ô tô tải có gắn cẩu, biển số 25C-021.27
	 
	 
	 
	 

	1
	Phần máy
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Dầu máy
	12
	Lít
	 
	 

	1.2
	Nước làm mát
	4
	Can
	 
	 

	1.3
	Lọc dầu máy
	1
	Cái
	 
	 

	1.4
	Lọc nhiên liệu
	1
	Bộ
	 
	 

	1.5
	Dây curoa
	1
	Bộ
	 
	 

	1.6
	Cụm quạt làm mát động cơ
	1
	Bộ
	 
	 

	1.7
	Bu gi 
	1
	Bộ
	 
	 

	2
	Phần Lái 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Dầu trợ lực lái
	2
	Chai
	 
	 

	2.2
	Rô tuyn lái
	1
	Bộ
	 
	 

	2.3
	Rô tuyn ba ngang
	2
	Cái
	 
	 

	2.4
	Ắc bi phốt
	1
	Bộ
	 
	 

	2.5
	Bi chữ thập 
	5
	Vòng
	 
	 

	2.6
	Bi quang treo
	1
	Vòng
	 
	 

	2.7
	Bi chữ thập tay lái
	2
	Vòng
	 
	 

	3
	Hệ thống gầm + phanh
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Dầu phanh
	2
	Lọ
	 
	 

	3.2
	Má phanh trước
	1
	Bộ
	 
	 

	3.3
	Má phanh sau
	1
	Bộ
	 
	 

	3.4
	Tăng bua
	4
	Cái
	 
	 

	3.5
	Ốc tắc kê
	12
	Bộ
	 
	 

	3.6
	Dầu số
	8
	Lít
	 
	 

	3.7
	Dầu cầu
	10
	Lít
	 
	 

	3.8
	Mỡ may ơ
	5
	Kg
	 
	 

	3.9
	Lốp sau ( Lốp + săm+yếm) Bridgestone
	4
	Bộ
	 
	 

	4
	Hệ thống chuyên dụng
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Bơm thủy lực
	1
	Cái
	 
	 

	4.2
	Bi chữ thập bơm cẩu
	1
	Bộ
	 
	 

	4.3
	Dầu thủy lực
	150
	Lít
	 
	 

	4.4
	Lọc dầu thủy lực
	1
	Cái
	 
	 

	4.5
	Dây ga
	1
	Xe
	 
	 

	4.6
	Cáp cẩu
	100
	Mét
	 
	 

	4.7
	Buly cẩu
	1
	Bộ
	 
	 

	5
	Phần thân vỏ xe
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Chổi gạt mưa
	1
	Bộ
	 
	 

	5.2
	Bản lề thùng xe
	20
	Bộ
	 
	 

	5.3
	Đèn hậu
	2
	Cái
	 
	 

	5.4
	Bóng đèn gầm
	1
	Bộ
	 
	 

	5.5
	Ốp gương
	2
	Cái
	 
	 

	5.6
	Sửa chữa cản trước
	1
	Xe
	 
	 

	5.7
	Hàn thùng xe
	1
	Xe
	 
	 

	5.8
	Sơn + gò nắn thùng xe
	1
	Xe
	 
	 

	5.9
	Sơn + gò cabin xe
	1
	Xe
	 
	 

	6
	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Bảo dưỡng cúp ben dlu phanh
	1
	Xe
	 
	 

	6.2
	Bảo dưỡng may ơ
	1
	Xe
	 
	 

	6.3
	Vệ sinh đáy cát te 
	1
	Xe
	 
	 

	6.4
	Xúc rửa két nước và hệ thống làm mát
	1
	Xe
	 
	 

	6.5
	Bảo dưỡng máy phát máy đề
	1
	Xe
	 
	 

	6.6
	Thay các loại lọc các loại dầu
	1
	Xe
	 
	 

	6.7
	Căn chỉnh bơm kim phun nhiên liệu
	1
	Xe
	 
	 

	6.8
	Công tháo lắp gầm
	1
	Xe
	 
	 

	6.9
	Công làm hệ thống cẩu nâng
	1
	Xe
	 
	 

	V
	Hạng mục SCL: Xe ô tô Nissan Navara BKS 25C-017.16
	 
	 
	 
	 

	I
	Phần máy
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Dầu máy
	7
	Lít
	 
	 

	1.2
	Nước làm mát
	2
	Can
	 
	 

	1.3
	Lọc dầu máy
	1
	Cái
	 
	 

	1.4
	Lọc nhiên liệu
	1
	Cái
	 
	 

	1.5
	Ống hút gió
	1
	Bộ
	 
	 

	1.6
	Zoăng nắp dàn cò
	1
	Bộ
	 
	 

	1.7
	Xử lý chảy dầu phớt mobin
	1
	Lần
	 
	 

	1.8
	Lọc gió động cơ
	1
	Cái
	 
	 

	1.9
	Lọc gió điều hòa
	1
	Cái
	 
	 

	1.10
	Cao su chân máy
	1
	Bộ
	 
	 

	1.11
	Turbo
	1
	Cái
	 
	 

	1.12
	Xử lý móp đáy dầu
	1
	Cái
	 
	 

	1.13
	Ốc đáy dầu
	1
	Cái
	 
	 

	1.14
	Dây curoa
	1
	Bộ
	 
	 

	1.15
	Kim phun
	4
	Cái
	 
	 

	1.16
	Bu gi 
	1
	Bộ
	 
	 

	2
	Hệ thống gầm + phanh
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Dầu phanh
	2
	Lọ
	 
	 

	2.2
	Cao su thước lái
	1
	Bộ
	 
	 

	2.3
	Má phanh trước
	1
	Bộ
	 
	 

	2.4
	Má phanh sau
	1
	Bộ
	 
	 

	2.5
	Cúp ben chụp bụi phanh trước
	2
	Bộ
	 
	 

	2.6
	Đlu phanh sau
	2
	Bộ
	 
	 

	2.7
	Tăng bua
	2
	Cái
	 
	 

	2.8
	Đĩa phanh
	2
	Cái
	 
	 

	2.9
	Cao su ắc nhíp
	1
	Bộ
	 
	 

	2.10
	Cao su kê nhíp
	1
	Bộ
	 
	 

	2.11
	Cao su ốp cân bằng
	1
	Bộ
	 
	 

	2.12
	Bi may ơ trước
	2
	Vòng
	 
	 

	2.13
	Dầu số
	8
	Lít
	 
	 

	2.14
	Dầu cầu
	8
	Lít
	 
	 

	2.15
	Lốp Bridgestone
	3
	Quả
	 
	 

	3
	Phần thân vỏ xe
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Chổi gạt mưa
	1
	Bộ
	 
	 

	3.2
	Da ghế
	1
	Bộ
	 
	 

	3.3
	Da sàn
	1
	Bộ
	 
	 

	3.4
	Còi sên
	1
	Bộ
	 
	 

	3.5
	Dây cáp thùng sau
	2
	Cái
	 
	 

	3.6
	Tem xe
	1
	Bộ
	 
	 

	3.7
	Khoá ngậm thùng xe
	1
	Bộ
	 
	 

	3.8
	Tay mở nắp thùng xe
	1
	Bộ
	 
	 

	3.9
	Sơn nắp thùng xe
	1
	Xe
	 
	 

	3.10
	Sơn + gò thân xe
	1
	Xe
	 
	 

	4
	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Bảo dưỡng cùm phanh
	1
	Xe
	 
	 

	4.2
	Vệ sinh cổ ga họng hút
	1
	Xe
	 
	 

	4.3
	Xúc rửa két nước và hệ thống làm mát
	1
	Xe
	 
	 

	4.4
	Bảo dưỡng máy phát củ đề
	1
	Xe
	 
	 

	4.5
	Thay các loại lọc các loại dầu
	1
	Xe
	 
	 

	4.6
	Căn chỉnh lái
	1
	Xe
	 
	 

	4.7
	Công tháo lắp gầm
	1
	Xe
	 
	 

	VI
	Hạng mục SCL: Xe ô tô bán tải Nissan Navara BKS 25C-015.60
	 
	 
	 
	 

	I
	Phần máy
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Dầu máy
	7
	Lít
	 
	 

	1.2
	Nước làm mát
	2
	Can
	 
	 

	1.3
	Hoá chất vệ sinh
	1
	Lần
	 
	 

	1.4
	Zoăng nắp dàn cò
	1
	Bộ
	 
	 

	1.5
	Phớt chân kim
	1
	Bộ
	 
	 

	1.6
	Lọc gió động cơ
	1
	Cái
	 
	 

	1.7
	Lọc gió điều hòa
	1
	Cái
	 
	 

	1.8
	Ốc đáy dầu
	1
	Cái
	 
	 

	1.9
	Bu gi 
	1
	Bộ
	 
	 

	1.10
	Bi tăng máy phát
	1
	Vòng
	 
	 

	1.11
	Bi tăng điều hoà
	1
	Vòng
	 
	 

	1.12
	Bi tỳ
	1
	Vòng
	 
	 

	1.13
	Bình ắc quy
	1
	Cái
	 
	 

	1.14
	Bưởng cam (zoăng)
	1
	Bộ
	 
	 

	1.15
	Cao su chân máy
	2
	Cái
	 
	 

	1.16
	Lọc dầu
	1
	Cái
	 
	 

	1.17
	Đáy dầu
	1
	Cái
	 
	 

	1.18
	Lọc nhiên liệu
	1
	Cái
	 
	 

	1.19
	Kim phun
	4
	Cái
	 
	 

	1.20
	Phớt bơm cao áp
	1
	Cái
	 
	 

	1.21
	Turbo
	1
	Cái
	 
	 

	1.22
	Ống gió turbo
	1
	Bộ
	 
	 

	II
	Hệ thống gầm + phanh
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Dầu phanh
	4
	Lọ
	 
	 

	2.2
	Cao su ắc nhíp
	1
	Bộ
	 
	 

	2.3
	Cao su kê nhíp
	1
	Bộ
	 
	 

	2.4
	Cúp ben chụp bụi phanh trước
	2
	Bộ
	 
	 

	2.5
	Phớt láp trước
	1
	Bộ
	 
	 

	2.6
	Tổng côn
	1
	Cái
	 
	 

	2.7
	Phớt cầu trước
	1
	Bộ
	 
	 

	2.8
	Lốp Bridgestone
	3
	Quả
	 
	 

	2.9
	Dây phanh tay
	1
	Bộ
	 
	 

	2.10
	Khớp chữ thập lái
	1
	Bộ
	 
	 

	2.11
	Bi may ơ trước
	2
	Vòng
	 
	 

	2.12
	Bi may ơ sau
	2
	Vòng
	 
	 

	2.13
	Thước lái
	1
	Cái
	 
	 

	2.14
	Tăng bua
	2
	Cái
	 
	 

	2.15
	Tổng phanh
	1
	Cái
	 
	 

	2.16
	Cao su chân số
	1
	Cái
	 
	 

	2.17
	Chụp bụi láp
	4
	Cái
	 
	 

	2.18
	Mỡ láp
	4
	Túi
	 
	 

	2.19
	Quai nhê
	4
	Bộ
	 
	 

	2.20
	Dầu số
	8
	Lít
	 
	 

	2.21
	Dầu cầu
	8
	Lít
	 
	 

	2.22
	Lá côn
	1
	Cái
	 
	 

	2.23
	Bàn ép
	1
	Cái
	 
	 

	2.24
	Bi tê
	1
	Vòng
	 
	 

	2.25
	Bi hốc bánh đà
	1
	Vòng
	 
	 

	3
	Phần Điều hoà
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Ga điều hoà
	1
	Lần
	 
	 

	3.2
	Dầu lạnh
	1
	Lần
	 
	 

	3.3
	Hoá chất vệ sinh, xúc rửa điều hoà
	1
	Lần
	 
	 

	4
	Phần thân vỏ xe
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Cản sau
	1
	Cái
	 
	 

	4.2
	Đèn pha
	2
	Cái
	 
	 

	4.3
	Đèn gầm
	2
	Cái
	 
	 

	4.4
	Da sàn
	1
	Xe
	 
	 

	4.5
	Chụp bụi cần số
	1
	Cái
	 
	 

	4.6
	Gương chiếu hậu trong xe
	1
	Cái
	 
	 

	4.7
	Chữ Navara
	1
	Bộ
	 
	 

	4.8
	Bọc da trần xe
	1
	Xe
	 
	 

	4.9
	Xử lý rò nước nóc xe (góc kính) + ra, vào kính để hàn mép
	1
	Lần
	 
	 

	4.10
	Gò + sơn thân xe + nắp thùng
	1
	Xe
	 
	 

	4.11
	Sơn lazang
	1
	Xe
	 
	 

	4.12
	Cáp thùng sau
	1
	Bộ
	 
	 

	4.13
	Khoá ngậm thùng sau
	1
	Bộ
	 
	 

	4.14
	Khoá ngậm nắp thùng sau
	1
	Bộ
	 
	 

	4.15
	Nắn chỉnh cửa thùng sau
	1
	Xe
	 
	 

	5
	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Bảo dưỡng cùm phanh
	1
	Xe
	 
	 

	5.2
	Bảo dưỡng đầu láp
	1
	Xe
	 
	 

	5.3
	Vệ sinh họng hút, cổ ga, hệ thống EGR
	1
	Xe
	 
	 

	5.4
	Láng bánh đà
	1
	Cái
	 
	 

	5.5
	Xúc rửa két nước và hệ thống làm mát
	1
	Xe
	 
	 

	5.6
	Xúc rửa, vệ sinh bảo dưỡng hệ thống đường ống điều hoà
	1
	Xe
	 
	 

	5.7
	Bảo dưỡng máy phát củ đề
	1
	Xe
	 
	 

	5.8
	Thay các loại lọc các loại dầu
	1
	Xe
	 
	 

	5.9
	Căn chỉnh lái
	1
	Xe
	 
	 

	5.10
	Công tháo lắp gầm
	1
	Xe
	 
	 

	VII
	Hạng mục SCL: Xe ô tô bán tải Nissan Navara BKS 25C-010.56
	 
	 
	 
	 

	1
	Phần máy
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Dầu máy
	7
	Lít
	 
	 

	1.2
	Nước làm mát
	2
	Can
	 
	 

	1.3
	Hoá chất vệ sinh
	1
	Lần
	 
	 

	1.4
	Zoăng nắp dàn cò
	1
	Bộ
	 
	 

	1.5
	Phớt chân kim
	1
	Bộ
	 
	 

	1.6
	Lọc gió động cơ
	1
	Cái
	 
	 

	1.7
	Lọc gió điều hòa
	1
	Cái
	 
	 

	1.8
	Ốc đáy dầu
	1
	Cái
	 
	 

	1.9
	Bu gi 
	1
	Bộ
	 
	 

	1.10
	Bi tăng máy phát
	1
	Vòng
	 
	 

	1.11
	Bi tăng điều hoà
	1
	Vòng
	 
	 

	1.12
	Bi tỳ
	1
	Vòng
	 
	 

	1.13
	Dây curoa tổng
	1
	Cái
	 
	 

	1.14
	Dây curoa trợ lực
	1
	Cái
	 
	 

	1.15
	Cao su chân máy
	2
	Cái
	 
	 

	1.16
	Lọc dầu
	1
	Cái
	 
	 

	1.17
	Xử lý móp đáy dầu
	1
	Cái
	 
	 

	1.18
	Phớt đuôi trục cơ
	1
	Bộ
	 
	 

	1.19
	Lọc nhiên liệu
	1
	Cái
	 
	 

	1.20
	Kim phun
	4
	Cái
	 
	 

	1.21
	Phớt bơm cao áp
	1
	Cái
	 
	 

	1.22
	Turbo
	1
	Cái
	 
	 

	1.23
	Ống gió turbo
	1
	Bộ
	 
	 

	2
	Hệ thống gầm + phanh
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Dầu phanh
	4
	Lọ
	 
	 

	2.2
	Cao su ắc nhíp
	1
	Bộ
	 
	 

	2.3
	Cao su kê nhíp
	1
	Bộ
	 
	 

	2.4
	Cúp ben chụp bụi phanh trước
	2
	Bộ
	 
	 

	2.5
	Bi A cơ
	1
	Cái
	 
	 

	2.6
	Trục A cơ
	1
	Cái
	 
	 

	2.7
	Phớt A cơ
	1
	Cái
	 
	 

	2.8
	Phớt láp cầu trước
	1
	Bộ
	 
	 

	2.9
	Cao su ốp cân bằng
	1
	Bộ
	 
	 

	2.10
	Rotuyn cân bằng trước
	2
	Quả
	 
	 

	2.11
	Cao su càng trên
	1
	Bộ
	 
	 

	2.12
	Cao su càng dưới
	1
	Bộ
	 
	 

	2.13
	Rotuyn lái trong
	2
	Quả
	 
	 

	2.14
	Rotuyn lái ngoài
	2
	Quả
	 
	 

	2.15
	Rotuyn trụ trên
	2
	Quả
	 
	 

	2.16
	Rotuyn trụ dưới
	2
	Quả
	 
	 

	2.17
	Chụp bụi thước lái
	1
	Bộ
	 
	 

	2.18
	Bơm trợ lực
	1
	Cái
	 
	 

	2.19
	Thước lái
	1
	Cái
	 
	 

	2.20
	Phớt cầu
	1
	Bộ
	 
	 

	2.21
	Đĩa phanh
	2
	Cái
	 
	 

	2.22
	Tăng bua
	2
	Cái
	 
	 

	2.23
	Má phanh trước
	1
	Bộ
	 
	 

	2.24
	Má phanh sau
	1
	Bộ
	 
	 

	2.25
	Đlu phanh sau
	2
	Quả
	 
	 

	2.26
	Bầu trợ lực phanh
	1
	Cái
	 
	 

	2.27
	Tổng phanh
	1
	Cái
	 
	 

	2.28
	Bi chữ thập
	1
	Bộ
	 
	 

	2.29
	Phớt đuôi hộp số chính
	1
	Bộ
	 
	 

	2.30
	Cao su chân số
	1
	Cái
	 
	 

	2.31
	Phớt số phụ
	1
	Bộ
	 
	 

	2.32
	Chụp bụi láp
	4
	Cái
	 
	 

	2.33
	Mỡ láp
	4
	Túi
	 
	 

	2.34
	Quai nhê
	4
	Bộ
	 
	 

	2.35
	Ty ô dầu trợ lực
	1
	Bộ
	 
	 

	2.36
	Dầu số
	8
	Lít
	 
	 

	2.37
	Dầu cầu
	8
	Lít
	 
	 

	2.38
	Lá côn
	1
	Cái
	 
	 

	2.39
	Bàn ép
	1
	Cái
	 
	 

	2.40
	Bi tê
	1
	Vòng
	 
	 

	2.41
	Bi hốc bánh đà
	1
	Vòng
	 
	 

	3
	Phần Điều hoà
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Lốc điều hoà
	1
	Bộ
	 
	 

	3.2
	Ty ô điều hoà
	1
	Bộ
	 
	 

	3.3
	Dàn lạnh
	1
	Bộ
	 
	 

	3.4
	Dàn nóng
	1
	Bộ
	 
	 

	3.5
	Ga điều hoà
	1
	Lần
	 
	 

	3.6
	Dầu lạnh
	1
	Lần
	 
	 

	3.7
	Hoá chất vệ sinh, xúc rửa
	1
	Lần
	 
	 

	4
	Phần thân vỏ xe
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Màn hình
	1
	Bộ
	 
	 

	4.2
	Nắn chỉnh bậc lên xuống
	1
	Lần
	 
	 

	4.3
	Đèn pha
	2
	Cái
	 
	 

	4.4
	Đèn hậu
	2
	Cái
	 
	 

	4.5
	Chắn bùn bánh sau
	1
	Cái
	 
	 

	4.6
	Sơn + gò thân xe
	1
	Xe
	 
	 

	4.7
	Sơn lazang
	1
	Xe
	 
	 

	4.8
	Bọc da nắp thùng
	1
	Xe
	 
	 

	4.9
	Cáp thùng sau
	1
	Bộ
	 
	 

	4.10
	Khoá ngậm thùng sau
	1
	Bộ
	 
	 

	4.11
	Nắn chỉnh cửa thùng sau
	1
	Xe
	 
	 

	5
	Nhân công
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Bảo dưỡng cùm phanh
	1
	Xe
	 
	 

	5.2
	Bảo dưỡng đầu láp
	1
	Xe
	 
	 

	5.3
	Vệ sinh họng hút, cổ ga, hệ thống EGR
	1
	Xe
	 
	 

	5.4
	Láng bánh đà
	1
	Cái
	 
	 

	5.5
	Xúc rửa két nước và hệ thống làm mát
	1
	Xe
	 
	 

	5.6
	Xúc rửa, vệ sinh bảo dưỡng hệ thống đường ống điều hoà
	1
	Xe
	 
	 

	5.7
	Bảo dưỡng máy phát củ đề
	1
	Xe
	 
	 

	5.8
	Thay các loại lọc các loại dầu
	1
	Xe
	 
	 

	5.9
	Căn chỉnh lái
	1
	Xe
	 
	 

	5.10
	Công tháo lắp gầm
	1
	Xe
	 
	 


Tất cả các vật tư, thiết bị cung cấp cho hạng mục phải là sản phẩm mới 100%, có đầy đủ tài liệu chứng minh sản phẩm chính hãng, phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật và tương thích với công nghệ của nhà sản xuất xe ô tô hiện trạng.
1.3.3. Công tác nghiệm thu bàn giao:
- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, như: Các biên bản nghiệm thu VTTB trước khi lắp đặt, kỹ thuật, Nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,……
+ Cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa nhà thầu chào tại mục 1.3.2/Chương V – E HSMT trước khi nghiệm thu VTTB trước khi đưa vào lắp đặt.
- Đối với các vật tư Công ty điện lực Lai Châu không thu hồi như gioăng, phớt… giao cho đơn vị thi công có trách nhiệm thanh xử lý theo đúng quy định.
1.3.4. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải trình bày giải pháp phòng chống cháy nổ trong nhà xưởng.
1.3.5. Yêu cầu về an toàn lao động:
* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu
- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và tài sản sửa chữa của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công.
- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.
	1.3.6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải có các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu bao gồm:
- Biện pháp tổ chức thi công 
- Công tác chuẩn bị và dụng cụ phục vụ thi công.
1.3.7. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng bao gồm:
- Quản lý chất lượng vật tư: Các quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.
- Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.
- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành.
- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với người lao động.
- Biện pháp đảm bảo an toàn với người, thiết bị.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
